THIEN TAI BAT THUONG VA TAC PONG CUA CHUNG TOI
CONG TRINH THUY LQI O MIEN TRUNG

Ding Thanh Binh — Phan Thi Hoan"

Viét Nam co khi hdu nhiét doi gio mua, mot ban dao o dong nam dai luc Au —
A, chiu dnh heong sdu sdc cia Bién Pong, thirong xuyén phai déi mat véi nhiéu logi
hinh thién tai khéc liét. Trai qua thoi gian gan bay thdp ky, thién tai dd xday ra ¢ hau
khcfp cdc khu vuc trén ca nuoc, gay nhiéu tén that to lém vé nguoi, tai san, co so ha
tang, kinh té, xi hoi va tac dong xau dén méi trirong.

Trong hon 10 nam tré lai ddy, trung binh hang ndam ¢ t&i 750 nguwoi chét va
mat tich, thiét hai vé tai san woc tinh twong dwong khodng 1,0 - 1,5% GDP. Thém vao
o, bién doi khi hdu toan cau da va dang lam thién tai ¢ mede ta cé chiéu hiedng ngay
cang phire tap, gia tang nhiéu hon so véi nhitng thip ky truée vé cda quy mé ciing nhu
chu ky 1ap lai kém theo nhitng dot bién khé lwong.

Viét Nam dwoc chia thanh bdy ving khi hdu: Tdy Bdc, Péng Bdc, dong bang
Bdc B, Bic Trung B, Nam Trung Bo, Tay Nguyén va Nam Bé. Trong dé c¢é hai khu
viee: Bic Trung B6 va Nam Trung Bo, goi chung la mién Trung thwong xuyén phdi
@dnh chiu nhitng ton thdt do thién tai gdy ra nédng né nhat.

1. Nghién ciru méi vé thién tai bat thwong va cac dic trung co ban ciia bio,
1, trugt 16 dat mién Trung

1.1. Tinh hinh chung vé thién tai bt thirong

Theo Dy thao lan thtr ba Luat Phong tranh Thién tai Viét Nam: “Thién tai 1a cac
hién twong thoi tiét, khi hau va ty nhién bat thuong gay thiét hai vé nguoi, tai san, cong
trinh, mai truong, dleu kién séng va cac hoat dong kinh té, xa hoi”.

Hang nam, mién Trung 12 noi c6 bio va ap thap nhiét déi (ATND) do bd vao
nhiéu nhat so voi cac ving ven bién khac & nudc ta. Bdo va ATND d6 bd khong chi
gdy ra gié manh truc tiép tan pha cay cbi, nha cira, cong trinh, co s¢ ha tang... ma con
kéo theo séng cao, nudc bién dang, dong thoi mua 16n xay ra trén dién rong gay ra lu
lut, 1t quét, ngdp lut, sat 16 dat bat thuong... lam thiét hai nghiém trong vé ngudi va
cua cai cho khu vyc nay, tham chi t&1 mirc tham hoa. Theo dy bédo trong tuong lai, sb
lugng con bao c6 cuong d) manh s€ ngay mot gia tang.

Trong nhitng thap ky gan ddy, anh huéng cia bién doi khi hau da lam cho dién
bién thién tai ngay cang phuc tap va cang bat thuong hon. An toan cic hd chira bi de
doa do c6 su phan b6 lai luong mua theo khong gian va thoi gian, dé co nhiéu thay do6i
so v6i thiét ke ban dau D6 1a xuat hién nhitng ving mua rat 16n; mua tip trung trong
thoi gian ngin; tan suat xudt hién nhiéu hon, phtic tap hon, cuong d6 manh hon. Vén
dé dat ra 1a chung ta can ¢ nhirng tng xir thé nao dé thich nghi dugc véi moi loai hinh
thoi tiét nguy hiém va v6i nhitng kich ban bién d6i khi hau da dugc dé xuét.

Tt trude to1 nay, cac cong trinh thay lgi cling nhu cac cong trinh xay dung khéc
nhu giao thong, kién tric... & nudc ta thuong chi duoc quy hoach, thiét ké va xay

* i?dng Thanh Binh — Phan Thi Hoan, Dai khi twong thuy van khu vwc Nam Trung Bo.
So dién thogi: 0916 887 466



dung dam bao voi stc chiu tai trong gioi han kinh té k¥ thuat nhat dinh, cho nén khi
thién tai vuot quéa giéi han dy kién, n6 tré nén bat thuong véi cong trinh. Vi vay, mirc
do thiét hai do thién tai: bao, 17, trugt 16 dat... d6i v6i cac cong trinh xay dung & mién
Trung trong mdt, hai thap ky gan ddy ngay mot gia ting va ngay cang khéc liét. Thién
tai vuot qua kha niang chiu tai ciia cac cong trinh theo thiét ké trong nghién ctru nay thi
duoc goi 14 thién tai bat thuong.

BIEU PO TINH HINH THIET HAI DO THIEN TAI GAY RA

TSng gia tri (trigu dong) thiét hai hang nam do thién tai

25000000

20000000

15000000 —

10000000 —

5000000 =

0 T T — T — — —— T T—— T— ——
o O — O M = WD @ M O m D o= 0T L) @k O D O — oM = oM M m om O
P M @M O WM oM O M D oo DD m D DD mmmH DO O 0O O o000 00 =
LI s O e e e e B e e O« S = N S SN R e [ s e e e e (e e
- = = = = = = = = = & &= = = &= &= < = < <& £ ™ @& & M@ 60 ;0 60 & @ @

56 ¢6ng trinh thiy i, giao théng bi sap tréi hang nam do thidn tai

3500

3240

3000 [

2740

2500

7280

2000

1750

1500 n

1280

1000

750

5000

250 —h

o4 [ }

F 2R EEELEREEEREEEERERELEEREEEEERE B 5
R = S A S - A = R R s - - R i A



Tong gia trj thiét hai do thién tai tai cac tinh
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(1) Kha ning xuét hién mua 16n, gié manh nguy hiém do bdo va ap thap nhiét déi
d6 bo, giy ra hé qua 1 16n, 1i quét, sat 16 dat...pha hiy cac cong trinh, de doa tinh
mang va doi sdng nhan dan mién Trung phy thudc vao diéu kién dia hinh cta timg ving
nho thudc mién Trung.

Céc tinh, thanh ven bién mién Trung chia ra 1am 6 ving nho:

V1: Phia bic vi d6 19°N, khu vuc tinh Thanh Hoa, 1a vung c6 dia hinh chuyén
tiép tir cudi ddy Hoang Lién Son sang dau dai Truong Son;

V2: nam trong khoang vi d6 18°N-19°N, bao goém tinh Nghé An va Ha Tinh,
deo Ngang la gi6i han phia nam cua vung nay;

V3: khu vuc nam giira déo Ngang véi déo Hai Van, vi tri khoang 16°N-18°N;
V4: pham vi tir nam déo Hai Van téi deéo Cu Mong, vi tri khoang 15°N-16°N;
V5: pham vi tir déo Cu Mong dén deo Ca, khoang 13,5°N-15°N;

V6: khu vuc phia nam deo C4, khoang phia nam vi d§ 13,5°N.

(2) B bién mién Trung 1 noi c6 xody thuan nhiét ddi (XTND) d6 bd vao nhiéu
nhat Viét Nam, tap trung 16n vao thang IX va thang X. Trong 6 ving ¢ mién Trung,
ving V2 1a noi c6 XTND d6 bd vao nhiéu nhit. Trong s6 XTND d6 bo vao c6 64% la
bao, 73% dugc hinh thanh ngay trén Bién Dong.

(3) Khi bao dd bo, toc dod gi6 cyc dai ¢ hau hét cac noi c6 thé dat trén cép 12,
ky luc la phia nam Ha Tinh, manh t&i cép 16; nho nhét 13 Thira Thién Hué, tdc do gio
trong cac con bio dd bo khong vuot qua cap 8. Khu vuc phia nam ciia ving V4 ciing
12 noi it xay ra gié manh cap 9, chi 0,5% s6 con bdo cho gi6 manh cap 9. Hudng thinh
hanh gié manh & cic noi khac nhau, tuy vy, gié manh trén cip 8 phd bién thién vé
huéng bac; mot sé hudéng khong c6 kha ning co gié manh.

(4) Mua bio ¢ mién Trung bi phan héa manh mé, kha ning mua giira cac ving
rat khac nhau. Panh gia kha ning xay ra cac cip mua khi XTND db bd vao cic ving
cho thay: Khi XTND d6 b vao cic ving & phia bic, thi cac ving phia nam kha ning
Xay ra cac cAp mua ">15mm" 1a rat it, tham chi nhiéu noi khéng c6 kha ning xay ra;
song nguoc lai, khi XTND d6 bd vao cac ving phia nam, dién xay ra mua 1on mé rong
1én phia bac. Mua cuc 16n do bdo sé 9 d6 bd vao Quang Nam (vang IV) 29/9/2009 gin
day, gay ra li quét va 1i dac bi¢t 16n trén dién rong, cho théy phu hop véi két qua
nghién ctru cta cong trinh.

(5) Truot 16 dat xay ra nhiéu noi thudc 14 tinh mién Trung. Truot 1& dat xay ra
bat ngd va manh m€ vao mua mua bao, cd lién quan tdi cac hoat dong dan sinh, kinh
té, gay thiét hai to 16n vé ngudi va cua cai, no 1a mot trong nhitng dang thién tai bat
thudng & mién Trung.

(6) Trén co so nghién ctru tong quan vé hinh thai, dong luc, co ché va cac yéu
td anh huong dén hién tuong truot 1o dat, d3 xac dinh duoc cac yéu td anh huong
chinh cta hién tugng nay la: Khi hau, ché @6 thuy van; dia hinh khu vuc; cAu tric dia
chat va tinh chét co 1y cac 16p dat da & suon ddc; diéu kién dia chit thuy vin; sy phat



trién céc qué trinh va hi¢n tugng dia chét dong luc ngoai sinh kém theo; va cac hoat
dong nhan sinh, dong thoi khuyén nghi cac giai phap xir 1i truot 1 dat.

2. Nghién ciru tic dong ciia bio, lii va trwot 16 dit dén cong trinh thiy loi cac
tinh thanh ven bién mién Trung

Cin ctr theo Nghi dinh s6: 14/2010/ND-CP, dugc Chinh phil ban hanh ngay 27
thang 02 nam 2010; Quy dinh vé td chie, nhiém vy, quyén han va co ché phéi hop cua
Ban Chi dao phong chdng lut bio Trung wong, Ban Chi huy phong chéng lut bio va tim
kiém ctru nan cac B9, nganh va dia phuong. Thién tai dugc quy dinh bao gém 13 loai:
“Mua 16n, ap thép nhiét doi, bao, It, 10 quét, ngdp lut, giong, 16¢, sét, sat 16 do mua 18,
nude dang, dong dat, song than”. Trong phan nay, ching ta nghién ctiru k§ mot sb loai
thién tai chu yéu, c¢6 tic dong truc tiép dén cong trinh thity loi & mién Trung.

bic diém dia hinh duyén hai mién Trung phan hdéa manh nén khi c6 i lut nhiéu
ving bi ¢6 lap, thém vao d6 duong giao théng nhiéu noi bi sat 16 khong c6 kha ning tiép
can dé ctru ho... Do hoat dong xay dung cta con nguodi va mic do che phu cua rung dau
ngudn con nhiéu han ché nén mua 1ii kéo theo lwong bun cat vé ha luu rat 16n. Cac cong
trinh thuy loi, bi nudc tran qua hodc ngap trong nude bi vii 1ip trong dat da va chiu
nhiéu tac dong do nudc gy ra cing véi cac tic dong khac nhu 16¢ t6... nén mirc do hu
hong cong trinh thily lgi sau nhiing tran bio lii twrong d6i nghiém trong.

2.1. Anh hudéng cia béo

Hinh 1: Nam 2009 c¢6 nhiéu con béo xudt hién



Bio (typhoon) 1a tén goi chung cua nhitng XTND trén Ty bic Thai Binh
Duong, khi gié manh nhit ving gan tam XTND manh tir cip 8 trd 1én (tirc 13 trén
17,2m/s). Bao la nhirng con gi6 nhiét doi co tdc d6 cao tao nén con 1dc tron hodc X084y
tu. Xung quanh mit bio dudng kinh 1-50km 1a mot khéi lugng may 16n, tir ¢ hinh
thanh nhirg con mua to tir 300-1000mm. Pdng thdi xdy ra v6i con bio 1a sy giam
manh khi 4p 1am cho nudc bién dang 1én. Stic gié trong bio tac dong tryc tiép pha hoai
cdy cbi, nha cira, tu thuyén, cong trinh xay dung va co s¢ ha ting khac.

Gio trong bio con gy ra song trén mit nudc séng, hd, bién. Séng do bio & trén
mit bién ciing rat 16n. Chiéu cao song do dugc gan bd bién Quang binh khi bio
CECH 46 bd ngay 15/10/1985 1a 8m. Gid to, song 16n lam x6i 10 bo séng, bd hd, bo
bién va ciing 13 mot nguy co dan dén v dé, v dap. Mot khi co song va nude dang do
bao tring véi thoi ki tridu cudng thi mirc d6 nguy hiém dbi véi dé bién va cong trinh
bao vé bo lai cang cao. Ngoai nhiing tac dong truc tiép ké trén, bio mién Trung
thuong gay ra mua 16n va kém theo 13 1 lut, 1d quét, sat 1 dat... Bén canh d6, do anh
huong ciia bién doi khi hau, nhitng nim gan day, quy dao bio co xu thé dich chuyén
vé phia Nam rat kho du bao, x4c dinh chinh xac dudng di ca bio.
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Hinh 2: Bdo kép xudt hién ngay cang nhiéu



2.2. Anh huong cia mua

Hién tugng mua 16n trén khu vuc mién Trung luén dugc ghi nhan hang ndm vai tan
XUAt trung binh 10 dot/ndm kéo dai tur thang 5 cho dén thang 12, v&i mac do thiét hai rat 1on
kém theo. Mua 16n 12 hé qua ctia mot s6 loai hinh thoi tiét dac biét nhu: Bao, ap thap nhiét déi
hay dai hoi tu nhiét déi, khong khi lanh... Pac biét hon 1a khi cé su két hop cua chiing s€ cang
nguy hiém hon gay nén mua, mua vira dén mua to, trong mot thoi gian dai trén pham vi rong.
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Hinh 3. Ngap lut trong dot mua lii lich st nam 1999 ¢ mién Trung

Mua to trén dién rong kéo dai gy ra 1 16n trén céc trién song 1a mot nguy co
dan dén 10 Iut. Mua to tap trung 13 nguyén nhan gy ra lii quét 13 mot loai thién tai rat
khon luong. Mua kéo dai 1am cho dét & cac suwon doc tu nhién, mai déc cong trinh bi bao
hoa nudc, kha nang chéng truot bi gidm, kha nang mai déc bi truot tang lén.

Dién hinh nhét phai ké dén 1a dot mua tir ngay 1-6/11/1999, & hau hét cac tinh
Trung Bo va Tay Nguyén dd c6 mua to, mua rat to, nhiéu noi mua dic biét to, tap
trung trong thoi gian ngin v4i cudng sudt 1on nhét trong hon 100 nim qua va dat
cuong d6 mua loai ky luc trén thé gidi. Tong lwong mua phd bién chi trong 6 ngay



chiém t&i 50-70%, nhi€u noi chiém téi 80-100% tong lugng mua nam. Tai Thira Thién
Hué, Quang Tri, Quang Nam va Pa Nang, mua khong nhiing phan b6 déu & ca ving
nai va dong bang ma con dat muc lich st ca vé tong lugng mua tran, cuong do mua
va dién mua.

Gay ra dot 1ii lut 16n nhat, 4c liét nhét, dién bién phirc tap nhat theo nhiing s6
liéu ¢6 duge tir trude dén nay & mién Trung khi xét vé dién chiju tac dong, cuong suét,
bién do va thoi gian 1l lén, dinh 1 va thoi gian duy tri nude 1§ & mic cao, tinh phire
tap cua tran 1d. Mua I qua 16n, cuong do rt cao, vuot xa muc lich sir rit nhiéu da tan
pha rat nang né moi truong, kinh té, xa hoi, gay ngap lut sau, dién rong dai ngay va
trAm trong trén toan tinh Thtra Thién Hué, Quang Tri, Quang Nam, Pa Nang, Quang
Ngai va nhiéu huyén thugc Quang Binh, Binh Pinh, Khanh Hoa...

2.3. Anh hwong cua lii

Ll 16n 1a nguyén nhan gay ra hu hong cong trinh xay dung, giy ra ngap lut.
Dong chay tir 16 v& ¢6 toc d6 16n c6 kha ning tan pha cong trinh va sy séng noi ma nd
di qua. Cac dong chay tran do 1 thudng kéo theo dat da, cat soi vui lap dong rudng,
nha ctra, cong trinh thay loi... Vat li¢u xay dung cong trinh ngdp trong nude i gidm
kha nang chiu tai, cong trinh phai chiu thém tai trong tinh va tai trong dong cia nudc
nén nguy co bi do v tang lén.

Dién hinh dang cha ¥ nira 1a dot mua 1a ddc biét 16n tir ngay 30/10 - 4/11: Do
anh huong cua khong khi lanh ting cuong manh, két hop v6i anh hudng caa hoan luu
ATND va nhiéu dong doi gié dong trén cao, khu vuc Nam Trung Bo di c6 mua to dén
rat to, mot sb noi xuit hién mua dac bi€t to nhu: Nha Trang - Khanh Hoa dat 1021
mm, Tuy Hoa - Phu Yén dat 862 mm, Phan Rang - Ninh Thuén dat 757mm.

Céc song tinh Phu Yén dén Ninh Thuin dinh 1d dat va vuot mic bao dong 111
tir 0,5 - 1,0m. Trén song Cai Nha Trang tai Pong Trang vuot mirc bao dong III 1a
1,66m; trén song Cai Phan Rang tai tram Tan My vugt mac bdo dong 111 1,49m. Ca
biét trén song Cai Phan Rang tai tram Phan Rang da xuat hién dinh 1i vuot dinh 1
lich sir nam 2003 1a 0,04m.

Lii 16n két hop véi xa 1ii ctia cac hd chira o thuong ngudn da gay nén tinh trang
ngap lut trén dién rong va kéo dai nhiéu ngay trén khip cac khu vuc & ha luu cac tinh.
Vi dy: Tram thity vin Phuéc Ha — Ninh Thuan nam & ha luu ho thiy loi Tan Giang da
bi 1{i 16n cudn trdi; phén 16n dién tich dét canh tac ¢ ha luu hd Phude Trung bi tan pha
nang né do li quét dugc tao ra do su cd vo dap.

2.4. Anh hwong cua truot 16 dat

Céc khéi dat da do truot 10 dét tac dong truc tiép lam d6 v cong trinh, vii lap
cong trinh, vui 1ap rudng vuon... Cac khéi 16n do truot 16 dét roi xudng hd gy ra song
xung kich ¢ chiéu cao va ap luc gip nhiéu lan song, gio thiét ké lam cho nuéc tran
qua dinh dap, dan dén nguy co v& dap rat cao.

Tac dong cua bao, mua, 10, truot 1& dét vao cong trinh thuodng 1a nhiing tac



dong cong sinh. Phan tich anh hudng cua chung dén cong trinh dé nghién ctru cac to
hop luc dic biét tac dong vao cong trinh khi o thién tai 1am co s& dé ra cc giai phap
dam bao an toan khi c6 thién tai xéy ra. Méi quan h¢ cua thién tai bao, mua, 14, trugt
16 dat dugc tom tit trong so d6 hinh 4.

Anh huong cia thién tai bao, 1, truot 10 dat t6i cong trinh va co ché phd hoai
cong trinh do thién tai dién ra rt phirc tap. Dé dé ra duoc nhiing giai phap nhim nang
cao kha ning thich Gmg cta cong trinh v6i thién tai cAn phan tich dugc ddy du cac tac
dong, nhan dang dung co ché pha hoai, phan tich mdt cach chinh xac kha nang chiu luc va
¢6 nhitng két luan ding vé cac nguyén nhan hu hong cong trinh.
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— Trugt 18 kéo theo ¢éng trinh
— Dong dift do cat sdi

tdc dong wae cong trinh
— Gay séng xung kich treng hé

TRUQT LO DAT

Hinh 4: Anh huong ciia Bao, Lii, Truot I6 ddt dén cong trinh xdy dung

3. Tinh trang hw héng va su ¢6 cac cong trinh thity loi ¢ mién Trung
3.1. Tinh hinh sy c6 dd xay ra

Nghién ctu su cd vé dap ¢ nudc ta cho théy: Nuéc ta chua ¢6 su ¢b 16n thanh
hiém hoa nhung d3 ¢ su ¢ v& dap chu yéu tap trung ¢ mién Trung. Cac dap bi v
trong thoi ki van hanh nhu dap Sudi Hanh tinh Khanh Hoa (1986), dap Am Chua tinh
Khanh Hoa (1992), Khe Mo tinh Ha Tinh (2010)...

Céc dap bi v& trong thoi ki thi cong hodc méi thi cong xong nhu: Pap ho Phude
Trung tinh Ninh Thuan (2010), dap Lanh Ra tinh Ninh Thuan (2011)...



Mot sb dap co su ¢d bi tran nude qua, nhung chua bi v& nhu: Dap hd thuy dién
H6 H6 ¢ Ha Tinh (2010), dap h thuy loi Ba Rau ¢ Ninh Thuan (2011)...

Mot s6 dap dét co hién tuong bat thuong vé thim de doa an toan cua dap nhu:
bap Kim Son, dap Song Quao, dap thuy dién Song Tranh...hodc bi nit doc dap phai
thao can hd nhu dap Ea Sup Thuong ¢ Pic lic. ..

3.2. Nguyén nhdn dan dén s co

Theo cac hd so sy ¢b dap, nguyén nhan dan t6i su cd dugc chia thanh hai nhom:
nhom nguyén nhan chi quan va nhém nguyén nhan khach quan. Cach tiép cén cua dé
tai phan tich nguyén nhan din dén sy c6 thanh hai nhoém: Nguyén nhan truc tiép va
nguyén nhan gian tiép.

- Nhom nguyén nhan tryc tiép 1a nhitng nguyén nhan lam giam kha nang chiu
tai va 1am ting cac tai trong bat loi cho dap.

- Nhom nguyén nhan gian tiép bao gdm cac sai 1am trong thiét ké, thi cong,
quan li xay dung, van hanh khai théc. ..

3.3. Bai hoc rut ra tu nhitng sy co

Thuc té dién ra cac su ¢ cia mot s6 dap & mién Trung da néu trén déu xay ra
vao mua bdo lii va xay ra & thoi diém mua to trong nhiéu ngay. Théng tin vé hu hong
va su ¢ cong trinh thiy loi gy thiét hai hang nim chu yéua 14 cac hu hong va sy cb
céc hd dap nho xay ra vao mua bao, li.

Pap 16n hodc nho khi v& déu gay hau qua cho ha du. Khi 1 tran qua cic cong
trinh thuy loi trén hé thdng tudi tiéu, kénh muong ndi dong bi sat 16, d6 v& va bi vui
1ap trong dat d4. Nhat 1a nhitng noi c6 hién tugng truot 10 dat ¢ thuong ngudn thi hién
tugng cong trinh va dong rudng bi vui 1p cang tré nén tram trong.

T cac phan tich trén cho théy, chét lugng cac dap tao thanh hd chira va thién
tai bat thuong 12 nguyén nhan déng vai tro chinh trong nhiing thiét hai vé ngudi va cia
hang nam ciing nhu tiém 4n nguy co giy ra tham hoa cho mién Trung.

3.4. Khdi quat cac dang cong trinh thiy loi dién hinh

Phan tich hi¢én trang hu hong cong trinh thiy loi xdy ra trong cac mua bao li
hang nim & mién Trung, déng thoi cap nhat phuong phap luan vé tinh toan cong trinh
va kinh nghiém vé quan li cong trinh thity loi ¢ nudc ta, cac nghién ctru ctia dé muc
nay da khai quat cong trinh thuy lgi thanh bén dang dién hinh dé nghién ctru céac
nguyén nhan gy hu hong khi gip thién tai bao, Iii va truot 15 dat:

- Loai thir nhat 1a cong trinh d4t nhu dap dat, dé, bo kénh dét. .

- Loai thir hai 1a cong trinh bé tong trong luc nhu dap bé tong trong luc, cac tuong
chén trong luc ...

- Loai thir ba 13 cac cong trinh c6 két ciu bé tong cdt thép nhu: cau méang, két ciu bé
tong cdt thép & cong trinh tran, & cong ho. ..
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- Loai thtr tu 14 cac cong trinh ngm nhu: cdng ngdm, xi phong. ..

Hinh 5b. Su ¢6 v ddp hé Phude Trung (2010)

4. Chién lwgc qudc gia phong, chdng va giam nhe thién tai dén nim 2020
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4.1. Muc tiéu
4.1.1. Muc tiéu chung

Huy dong moi ngudn lyc dé thyc hién co hiéu qua cong tic phong, chong va
giam nhe thién tai tir nay dén nim 2020 nhiam giam dén murc thp nhat thiét hai vé
nguoi va tai san, han ché su phé hoai tai nguyén thién nhién, mdi truong va di san van
hoa, gép phan quan trong bao dam phat trién bén viing ciia dat nude, bao dam qudc
phong, an ninh.

4.1.2. Mét s6 muc tiéu cu thé

1) Nang cao nang luc du bao bao, 1{i, han hadn, xdm nhip man, bdo tin dong dat,
canh bao song than va cac hién twong khi twong, thuy van nguy hiém. Trong tim la
nang thoi gian du bao bao, ap thip nhiét déi trudce 72 gid.

2) Bao dam céc quy hoach phat trién, quy chuan xay dung két cdu ha ting kinh
té - x4 hoi va khu dan cu trong ving thuong xuyén bi thién tai phu hop véi tiéu chuan
phong, chdng bao, 1ii, thién tai cua timg ving; gan két quy hoach phat trién kinh té - xa
hoi va cac quy hoach nganh vai chién luoc, quy hoach, ké hoach phong, chéng va
giam nhe thién tai dé phat trién bén viing.

3) Pam bao 100% can bd chinh quyén dja phuong cac cip truc tiép lam cong
tac phong, chong thién tai dugc tip huan, ndng cao niang luc va trinh do vé cong tac
phong, chdng va giam nhe thién tai; trén 70% s6 dan cac xa thudc ving thudng xuyén
bi thién tai dugc phd bién kién thirc vé phong, chéng lut bio va giam nhe thién tai.

4) Hoan thanh viéc di doi, sap xép va o6n dinh doi séng nhan dan ving thuong
xuyén xay ra thién tai theo quy hoach duoc co quan nha nudc c6 tham quyén phé
duyét. Trudc mat tir nay dén nam 2010, phan d4u co ban hoan thanh viéc di doi dan ra
khoi cac khu vuc c6 nguy co cao xay ra il quét, sat 16 dat va cac ving nguy hiém dén
noi an toan.

5) Chi dao phdi hop va hiép dong chat ché gitta cac luc lwong tim kiém ciru nan
dé chu dong tmg pho khi c6 tinh hudng cip bach xay ra; bao dam viéc dau tu xay dung
co s& vat chat ki thuat, mua sam trang thiét bi va phat trién ngudn nhan lyc phuc vu tim
kiém ctru nan theo ndi dung D& an quy hoach téng thé linh vyc tim kiém ctru nan dén
nam 2015, tam nhin dén nam 2020 d3 dugc Thu tuéng Chinh phii phé duyét tai Quyét
dinh sb 46/2006/QD-TTg ngay 28 thang 02 nim 2006.

6) Bao d¢am an toan cho h¢ thong dé diéu & cac tinh tir Ha Tinh trd ra; nang cao
mirc chdng 1ii cua hé théng dé cac vang duyén hai Trung Bo, Tay Nguyén va Dong
Nam B9; hoan thanh cung cd, nang cip hé thong dé bién trong ca nudc dé bao vé dan
cu, phat trién kinh té bién, bao dam an ninh, qudc phong ving ven bién.

7) Bao dam an toan cho cic ho chira, ddc biét 1a cac hd chira nudc 16m, cac hd
chtra c6 khu dan cu dong duc hodc co s¢ chinh tri, kinh té, van hoa, cong trinh quéc
phong, an ninh quan trong ¢ ha du.
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8) Hoan thanh 100% viéc xay dung cac khu neo du tiu, thuyén tranh tra bio
theo quy hoach d3 duoc co quan nha nude c6 thim quyén phé duyét.

9) Hoan thién hé théng thong tin lién lac nghé c4; 100% tau, thuyén danh bat xa
bo ¢ du thiét bi thong tin lién lac; ky hi¢p udc ctru hg, clru nan trén bién véi cac nudc
va ving lanh tho trong khu vuc.

4.2. Nhiém vu va gidi phdp phong, chong va giam nhe thién tai cho tirng viing thuéc
khu viee mién Trung

4.2.1. Ving dong bang Bic Bé va Bic Trung Bé

Ving dong bang Bic B va Bac Trung Bo thuc hién phong, chdng 1 triét dé;
ddng thoi chi dong phong, chdng bio, han han, nudc bién dang... tip trung tién hanh
ddng thoi cac nhiém vu va giai phap sau:

- Tang cudng kha ning chdng lii cho hé thdng dé séng, thuc hién dong bo cac
ndi dung: 1ap quy hoach phong, chdng lii cho cac hé thong séng, ra soat, diéu chinh
quy hoach hé thdng dé, 1am co s& cho cong tac xay dung, tu bd, quan 1y, bao vé dé
diéu, cai tao va ning cép cong trinh dudi dé, xur 1y nhitng khu vuc nén dé yéu, ciung
hoa mat dé két hop giao thong nong thon.

- Tiép tuc xay dung mdi cac ho chira nudc, 1ap quy trinh van hanh cac ho chira
16n da xay dung tham gia diéu tiét cat gidm 14, diéu tiét dong chdy mua kiét dé chong
han va chong xadm nhap man; trong rirng va bao v¢ rung dau ngudn.

- Tang cudng kha ning thoat 1ii cua long song bao gdm: giai phong cac vat can
& bai song, 1ong song; nao vét 1ong dan va hoan thién cac phuong an phan lil.

- Boi voi cac tinh ven bién, thuc hién chuong trinh khéi phuc va nang cap dé
bién, trong cdy chan song va trong rung phong hd ven bién. Trong co chong x61 mon
than dé, xay dung cong trinh phong, chong x61 16.

4.2.2. Viing duyén hai mién Trung, mién Péng Nam B

Phuong cham phong, chong va giam nhe thién tai cho viing dong bang ven bién
mién Trung va mién Pong Nam B 1a "Cha dong phong, tranh, thich nghi dé phat
trién", tap trung vao cac nhiém vy va giai phap sau:

- Quy hoach khu dan cu, khu cong nghi¢p, khu du lich; quy hoach, xay dung
cong trinh phong, chéng va giam nhe thién tai, cong trinh ha ting giao théng bao dam
chéng ngap va tiéu thoat 1.

- Chuyén d6i co cau cay trong, vat nudi phu hop vdi dac thu thién tai cia vung
va tan dung duogc diéu kién tu nhién thuan loi trén dat lién, trén bién dé phat trién;
chong sy xam lan cua céc con cat vao vung dong bang, chong hoang mac hoa.

- Thuc hién chuong trinh ciung cd, nang cép dé diéu, tan dung va bao tdn cac
con cat tu nhién dé ngan song than, ngan nudc bién, ngan man; xay dung cac ho
chtra, ting cuong trong ring, trién khai cac giai phap ting cudng dong chay mua kiét
va nudc ngim, ting cudng cic cong trinh thiy loi dé chong han, chng tGng; xiy
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dung cac cong trinh phong, chong sat 16 bo song, bo bién, nao vét ludong lach; xay
dung cac khu neo dau tau, thuyén, nang cap va phat trién céc tram thong tin ven bién
phuc vu canh bao bao, nudc bién dang va song than.

- Tang cudng nghién ciru dé xuét cac giai phap chong boi 1ap cira song, nao vét
long dan ting cuong kha ning thoat 1ii, két hop giao thong thuy.
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	THIÊN TAI BẤT THƯỜNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG TỚI CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Ở MIỀN TRUNG

	1. Nghiên cứu mới về thiên tai bất thường và các đặc trưng cơ bản của bão, lũ, trượt lở đất miền Trung

	1.1. Tình hình chung về thiên tai bất thường

	Theo Dự thảo lần thứ ba Luật Phòng tránh Thiên tai Việt Nam: “Thiên tai là các hiện tượng thời tiết, khí hậu và tự nhiên bất thường gây thiệt hại về người, tài sản, công trình, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế, xã hội”. 

	Hàng năm, miền Trung là nơi có bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đổ bộ vào nhiều nhất so với các vùng ven biển khác ở nước ta. Bão và ATNĐ đổ bộ không chỉ gây ra gió mạnh trực tiếp tàn phá cây cối, nhà cửa, công trình, cơ sở hạ tầng… mà còn kéo theo sóng cao, nước biển dâng, đồng thời mưa lớn xảy ra trên diện rộng gây ra lũ lụt, lũ quét, ngập  lụt, sạt lở đất bất thường… làm thiệt hại nghiêm trọng về người và của cải cho khu vực này, thậm chí tới mức thảm họa. Theo dự báo trong tương lai, số lượng cơn bão có cường độ mạnh sẽ ngày một gia tăng. 

	Trong những thập kỷ gần đây, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã làm cho diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp và càng bất thường hơn. An toàn các hồ chứa bị đe doạ do có sự phân bố lại lượng mưa theo không gian và thời gian, đã có nhiều thay đổi so với thiết kế ban đầu. Đó là xuất hiện những vùng mưa rất lớn; mưa tập trung trong thời gian ngắn; tần suất xuất hiện nhiều hơn, phức tạp hơn, cường độ mạnh hơn. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần có những ứng xử thế nào để thích nghi được với mọi loại hình thời tiết nguy hiểm và với những kịch bản biến đổi khí hậu đã được đề xuất. 

	Từ trước tới nay, các công trình thủy lợi cũng như các công trình xây dựng khác như giao thông, kiến trúc… ở nước ta thường chỉ được quy hoạch, thiết kế và xây dựng đảm bảo với sức chịu tải trong giới hạn kinh tế kỹ thuật nhất định, cho nên khi thiên tai vượt quá giới hạn dự kiến, nó trở nên bất thường với công trình. Vì vậy, mức độ thiệt hại do thiên tai: bão, lũ, trượt lở đất… đối với các công trình xây dựng ở miền Trung trong một, hai thập kỷ gần đây ngày một gia tăng và ngày càng khốc liệt. Thiên tai vượt quá khả năng chịu tải của các công trình theo thiết kế trong nghiên cứu này thì được gọi là thiên tai bất thường.
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	1.2. Các đặc trưng cơ bản của bão, lũ, trượt lở đất miền Trung

	Dựa trên những dữ liệu thu thập được từ 47 trạm khí tượng, khí hậu; 105 trạm thủy văn trên các lưu vực sông; 83 trạm đo mưa phân bố đều khắp miền Trung và các liệt tài liệu đủ độ tin cậy từ 1976 – 2009. Trên cơ sở nắm bắt tình hình thiên tai; bão, lũ, trượt lở đất ở miền Trung; cùng với các phương pháp luận về khí tượng thủy văn và trượt lở đất, các nghiên cứu đã rút ra các kết luận khoa học sau:         

	2. Nghiên cứu tác động của bão, lũ và trượt lở đất đến công trình thủy lợi các tỉnh thành ven biển miền Trung

	Điển hình đáng chú ý nữa là đợt mưa lũ đặc biệt lớn từ ngày 30/10 - 4/11: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, kết hợp với ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ và nhiễu động đới gió đông trên cao, khu vực Nam Trung Bộ đã có mưa to đến rất to, một số nơi xuất hiện mưa đặc biệt to như: Nha Trang - Khánh Hòa đạt 1021 mm, Tuy Hòa - Phú Yên đạt 862 mm, Phan Rang - Ninh Thuận đạt 757mm.

	Các sông tỉnh Phú Yên đến Ninh Thuận đỉnh lũ đạt và vượt mức báo động III từ 0,5 - 1,0m. Trên sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng vượt mức báo động III là 1,66m; trên sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ vượt mức báo động III 1,49m. Cá biệt trên sông Cái Phan Rang tại trạm Phan Rang đã xuất hiện đỉnh lũ vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2003 là 0,04m. 

	Lũ lớn kết hợp với xả lũ của các hồ chứa ở thượng nguồn đã gây nên tình trạng ngập lụt trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày trên khắp các khu vực ở hạ lưu các tỉnh. Ví dụ: Trạm thủy văn Phước Hà – Ninh Thuận nằm ở hạ lưu hồ thủy lợi Tân Giang đã bị lũ lớn cuốn trôi; phần lớn diện tích đất canh tác ở hạ lưu hồ Phước Trung bị tàn phá nặng nề do lũ quét được tạo ra do sự cố vỡ đập.

	Hình 4:  Ảnh hưởng của Bão, Lũ, Trượt lở đất đến công trình xây dựng

	3. Tình trạng hư hỏng và sự cố các công trình thủy lợi ở miền Trung




